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(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

I THĂNG HẠNG TỪ CHUYÊN VIÊN LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH

1 CVC01 Nguyễn Cao Cường 09/6/1981 Kinh Giám đốc Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Bắc Yên 78,5 Đạt

2 CVC02 Hoàng Kim Dung 30/11/1972 Kinh Phó Trưởng phòng
Phòng Kế hoạch - Tài chính, BQL Dự án ĐTXD các 

công trình Nông nghiệp và PTNT
65,8 Đạt

3 CVC03 Nguyễn Xuân Hồng 21/11/1972 Kinh Phó Giám đốc BQL Dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT 63,3 Đạt

4 CVC04 Vũ Quang Khải 27/5/1981 Kinh Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở Lao động, TB&XH 81,5 Đạt

5 CVC05 Vũ Thị Ngát 02/02/1970 Kinh Chánh Văn phòng BQL Dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT 73,5 Đạt

6 CVC06 Đào Văn Quang 10/12/1973 Kinh Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh 79,5 Đạt

7 CVC07 Bùi Hồng Thành 06/8/1976 Kinh Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 58,5 Đạt

8 CVC08 Trần Đức Thuận 05/7/1975 Kinh Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh 79,3 Đạt

9 CVC09 Nguyễn Văn Tiến 02/7/1985 Kinh Giám đốc BQL Dự án ĐTXD và Tái định cư huyện Mai Sơn 77,5 Đạt

10 CVC10 Ngô Thị Hải Yến 05/02/1971 Kinh Giám đốc Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 77 Đạt

II THĂNG HẠNG LÊN CHUYÊN VIÊN 

(3)

Họ và tên

UBND TỈNH SƠN LA

HỘI ĐỒNG THI VÀ XÉT THĂNG HẠNG

VIÊN CHỨC NĂM 2022

STT

từ cán sự và tương đương lên chuyên viên và tương đương năm 2022

DANH SÁCH TỔNG HỢP

Kết quả thi Vòng 2 thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính; 

Cơ quan đơn vị đang làm việc
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tộc

(Kèm theo Báo cáo số   34/TB-HĐTVXTHVC ngày  25 /4/2022 của Hội đồng thi và xét thăng hạng viên chức năm 2022)
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1 CV11 Lê Thị Bích 08/7/1976 Kinh Cán sự Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện Mai Sơn 56 Đạt

2 CV12 Nguyễn Thị Đoài 20/8/1982 Kinh Cán sự
Phòng Tổ chức-Hành chính, Qũy Bảo vệ và Phát triển 

rừng tỉnh
60,5 Đạt

3 CV13 Vũ Huyền Trang 23/11/1994 Kinh Cán sự
Phòng QL Chất lượng, Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh 

Sơn La
53,5 Đạt

4 CV14 Điêu Chính Tùng 20/11/1986 Thái Cán sự Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp 70,5 Đạt

III THĂNG HẠNG LÊN KẾ TOÁN VIÊN

1 KTV15 Nguyễn Thị Minh Ánh 26/6/1987 Kinh Kế toán viên trung cấp Trường TH&THCS Chiềng Khoi,  huyện Yên Châu
90,3

Đạt

2 KTV16 Vũ Văn Dũng 10/7/1977 Kinh Quyền Trưởng phòng
Phòng Kế hoạch-Tài chính, Quỹ Bảo vệ và Phát triển 

rừng tỉnh 73.3
Đạt

3 KTV17 Điêu Thị Thúy Đạt 25/8/1992 Thái Kế toán viên trung cấp Trường TH&THCS Bình Minh, huyện Quỳnh Nhai
60

Đạt

4 KTV18 Cầm Tiến Đạt 07/3/1992 Thái Kế toán viên trung cấp
Phòng Kế hoạch-Tài chính, Quỹ Bảo vệ và Phát triển 

rừng tỉnh 68.3
Đạt

5 KTV19 Nguyễn Thị Thanh Hải 23/02/1982 Kinh Kế toán viên trung cấp Trường Mầm non Tạ Bú, huyện Mường La
80.3

Đạt

6 KTV20 Đỗ Văn Hải 26/8/1987 Kinh Kế toán viên trung cấp Phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La
62.8

Đạt

7 KTV21 Nguyễn Thị Phương Hảo 30/4/1984 Kinh Kế toán viên trung cấp
Trường TH&THCS Mường Lang, 

huyện Phù Yên 51
Đạt

8 KTV22 Quàng Thị Hôm 24/11/1983 Thái Kế toán viên trung cấp
Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Giôn, huyện Mường 

La 65
Đạt

9 KTV23 Quàng Thị Hợp 19/11/1987 Thái Kế toán viên trung cấp Trường Mầm non Mường Bú,  huyện Mường La
63

Đạt

10 KTV24 Đinh Thị Huyền 24/3/1988 Kinh Kế toán viên trung cấp Trường THCS Lóng Phiêng, huyện Yên Châu
62

Đạt

11 KTV25 Lò Thị Mai Hương 22/11/1989 Thái Kế toán viên trung cấp Trường Tiểu học Mường Bú, huyện Mường La
70.5

Đạt

12 KTV26 Hà Văn Hưởng 21/01/1987 Kinh Kế toán viên trung cấp Ban QLDA ĐTXD huyện Yên Châu
74

Đạt

13 KTV27 Lò Hương Lan 08/6/1982 Thái Kế toán viên trung cấp
Phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Vân 

Hồ 65.5
Đạt

14 KTV28 Nguyễn Thị Lan 08/3/1989 Kinh Kế toán viên trung cấp Trường Mầm non Chiềng Cọ, thành phố Sơn La
75.8

Đạt

15 KTV29 Phạm Thị Ngọc Linh 03/10/1986 Kinh Kế toán viên trung cấp Trường Mầm non Tô Hiệu,  huyện Mai Sơn
62.8

Đạt
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16 KTV30 Trần Khánh Ly 18/9/1989 Kinh Kế toán viên trung cấp
Phòng Tổ chức hành chính - Tài vụ, Bệnh viện Nội tiết 

tỉnh 61
Đạt

17 KTV31 Ngần Thị Ngân 17/3/1986 Thái Kế toán viên trung cấp Trường TH&THCS Nam Phong, huyện Phù Yên
54.5

Đạt

18 KTV32 Phùng Thị Nhàn 01/5/1985 Kinh Kế toán viên trung cấp Trường THCS Chiềng Lao, huyện Mường La
70.3

Đạt

19 KTV33 Phạm Thị Tuyết Nhung 28/4/1987 Kinh Kế toán viên trung cấp Trường PTDTBT TH-THCS Nà Ớt, huyện Mai Sơn
61.3

Đạt

20 KTV34 Bùi Thị Phúc 21/5/1985 Kinh Kế toán viên trung cấp Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện Yên Châu
64.5

Đạt

21 KTV35 Trịnh Thị Tâm 31/8/1977 Kinh Kế toán trưởng Phòng Kế hoạch-Tài chính, Quỹ Bảo vệ và PT rừng tỉnh
55.5

Đạt

22 KTV36 Trần Thị Thúy 05/01/1990 Kinh Kế toán viên trung cấp Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Cao đẳng Sơn La
71.8

Đạt

23 KTV37 Lò Thị Thủy 11/12/1990 Thái Kế toán viên trung cấp Trường Mầm non Chiềng Chung, huyện Mai Sơn
68

Đạt

24 KTV38 Mè Thị Thủy 19/9/1986 Thái Kế toán viên trung cấp
Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện 

Quỳnh Nhai 70.5
Đạt

25 KTV39 Lê Thị Hương Thủy 08/7/1990 Kinh Thủ quỹ
Phòng Kỹ thuật, Kiểm tra, giám sát, Quỹ Bảo vệ và Phát 

triển rừng tỉnh 50
Đạt

26 KTV40 Bạc Thị Thư 15/8/1984 Thái Kế toán viên trung cấp
Trường Tiểu học và THCS Mường Chiên, huyện Quỳnh 

Nhai 65.3
Đạt

27 KTV41 Lò Văn Tướng 10/7/1982 Thái Thủ quỹ
Phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện đa khoa huyện Sông 

Mã 78
Đạt

Danh sách này gồm 41 người./.
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